
NĂM 2
Đồ họa K8 TKTTK6 Đồ họa K6

SV 5 3 3

Sáng

Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Tiết 1-2

Cô Hoàng Thảo

Tuần 1-16

P. 304B

Nghỉ tự đào tạo

Thiết kế 4: Sáng tác logo

Thầy Thành

Tiết 1-4

Tuần 1-16

PTH

Chiều

Cơ sở tạo hình 1

Thầy Trường

Tiết 1-4

Tuần 1-16

PTH

Pháp luật đại cương

Tiết 2-4

Cô Lan Anh

Tuần 1-16

P304B

Pháp luật đại cương

Tiết 2-4

Cô Lan Anh

Tuần 1-16

P304B

Sáng

Phát triển ý tưởng

Thầy Chung (TC1)

Cô Ngoan (TC2)

Thầy Thành (TC3)

Tiết 1-4

Tuần 1-8

PTH

Nghỉ tự đào tạo

Phát triển ý tưởng

Thầy Chung (TC1)

Cô Ngoan (TC2)

Thầy Thành (TC3)

Tiết 1-4

Tuần 1-8

PTH
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Chiều

Thiết kế 1: Sáng tác khắc tranh

Thầy Quang (TC1,2)

Cô Ngoan (TC3)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

PTH

Nghệ thuật học đại cương

Tiết 1-2

Thầy Tạo - Thầy Việt Anh 

Tuần 1-16

P302C

Vẽ kỹ thuật

Thầy Trường

Tiết 3-4;P306B

Nghệ thuật học đại cương

Tiết 1-2

Thầy Tạo - Thầy Việt Anh 

Tuần 1-16

P302C

Sáng

Cơ sở VHVN 

Tiết 1-3

Thầy Dũng

Tuần 1-16

P. 301 B

Thiết kế bộ và đồng bộ trang phục 

công sở

Cô Thúy

Tuần 1-8

Đồ họa thời trang - Phương pháp 

phác thảo nhóm mẫu

Cô Hằng

Tuần 9-16

Tiết 1-4; Xưởng TT

Cơ sở VHVN 

Tiết 1-3

Thầy Dũng

Tuần 1-16

P. 301 B

Chiều

Thiết kế 1: Sáng tác khắc tranh

Thầy Quang (TC1,2)

Cô Ngoan (TC3)

Tiết 1-4

Tuần 1-16

PTH

Nghỉ tự đào tạo

Luật xa gần

Thầy Việt Anh

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P304B
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Sáng

Giáo dục thể chất 4,5

Thầy An

Tiết 1-4

Tuần 1-16

SB

Nghỉ tự đào tạo

Cơ sở tạo hình 3

Thầy Trường

Tiết 1-4

Tuần 1-16

PTH

Chiều

Hình họa 2: Chân dung người và 

bán thân nam, nữ (Chất liệu chì đen)

Thầy Quang

Tiết 1-4

Tuần 1-16

PTH

Lớp ghép

Hình họa 4: Tĩnh vật phức hợp và 

bán thân nam, nữ (Chất liệu sơn 

dầu)

Thầy Quang

Tiết 1-4

Tuần 1-16

PTH

Lớp ghép

Hình họa 4: Tĩnh vật phức hợp và 

bán thân nam, nữ (Chất liệu sơn 

dầu)

Thầy Quang

Tiết 1-4

Tuần 1-16

PTH

Lớp ghép

Sáng

Phát triển ý tưởng

Thầy Chung (TC1)

Cô Ngoan (TC2)

Thầy Thành (TC3)

Tiết 1-4

Tuần 1-8

PTH

Đồ họa thời trang - Phương pháp 

phác thảo nhóm mẫu

Cô Hằng

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Phát triển ý tưởng

Thầy Chung (TC1)

Cô Ngoan (TC2)

Thầy Thành (TC3)

Tiết 1-4

Tuần 1-8

PTH6

5
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Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

6

Trang 4/8



ĐHSPMTK6 TKTTK5
4 4

Bố cục 6

Thầy Linh (TC1)

Cô Thanh (TC2,3)

Tiết 1-3

Tuần 1-16

PTH

Nguyên lý tạo dáng trang 

phục 3D

Cô Hằng

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TH

Nghỉ tự đào tạo

Maketing

Thầy Hải

Tiết 3-4

Tuần 1-16

P306B

Vẽ phong cảnh ngoài trời

Thầy Tý (TC1)

Thầy Thắng (TC2)

Tiết 1-4

PTH

Nhân trắc học cỡ số may mặc

Cô Hằng

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P306B
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Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Quản lý hành chính nhà nước & 

quản lý ngành giáo dục

Thầy Dương

Tiết 1-2

P303C

Nghiệp vụ sư phạm 3

Thầy Tĩnh

Tiết 3-4

P305C

Nguyên lý tạo dáng trang 

phục 3D

Cô Hằng

Tuần 1-8

Thiết kế thời trang với nghệ 

thuật thủ công truyền thống

Cô Thúy

Tuần 9-16

Tiết 1-4; Xưởng TH

Nghỉ tự đào tạo

Luật xa gần

Thầy Việt Anh

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P304B
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Bố cục 6

Thầy Linh (TC1)

Cô Thanh (TC2,3)

Tiết 1-3

Tuần 1-16

PTH

Công nghệ sản xuất sản phẩm 

may công nghiệp

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Xưởng TT

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Nghiên cứu mĩ thuật truyền thống 

Việt Nam

Thầy Việt Anh (TC1)

Cô Thanh (TC2)

PTH

Thiết kế thời trang với nghệ 

thuật thủ công truyền thống

Cô Thúy

Tiết 1-4

Tuần 9-16

 Xưởng TH
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Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Trang 8/8




